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IV. LỜI KHUYÊN 



Mụn trứng cá là loại bệnh lý về da phổ biến, 

bệnh thường gặp ở độ tuổi dậy thì nhưng 

cũng có thể gặp ở người trưởng thành. 

Thường gặp ở dạng mụn đầu đen, mụn 

đầu trắng, mụn mủ hay mụn nang. Trường 

hợp nặng có thể kèm viêm nhiễm và mủ. 
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I. MỤN TRỨNG CÁ 1. GIỚI THIỆU VỀ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.eucerin.vn/van-de-cua-da/da-bi-mun-trung-ca/tong-quan-ve-da-bi-mun-trung-ca 

 Có thể để lại vết thâm hoặc sẹo gây mất 

thẩm mỹ do đó việc điều trị là cần thiết 
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I. MỤN TRỨNG CÁ 1. GIỚI THIỆU VỀ MỤN TRỨNG CÁ 
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I. MỤN TRỨNG CÁ 2. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH MỤN 

https://www.northcountynaturalmedicine.com/what-causes-acne-what-factors-contribute-making-acne-worse/ 
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NGUYÊN NHÂN GÂY MỤN YẾU TỐ THUẬN LỢI 

1. Sự tăng tiết bã nhờn 
 Yếu tố di truyền 

 Tuổi (90% trường hợp tuổi dậy thì) 

 Yếu tố thời tiết: khí hậu nóng ẩm, khô hanh,… 

 Yếu tố stress 

 Chà xát, nặn bóp không đúng phương pháp 

 Lạm dụng mỹ phẩm và chất hóa học 

2. Sự tăng sừng 

3. Quá trình thâm nhập của vi 

sinh vật, đặc biệt là vi khuẩn 

Propionibacterium acnes 

4. Sự viêm nhiễm 

https://www.eucerin.vn/van-de-cua-da/da-bi-mun-trung-ca/tong-quan-ve-da-bi-mun-trung-ca 
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I. MỤN TRỨNG CÁ 2. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH MỤN 

Câu hỏi: Tại sao lứa tuổi dậy thì thường hay bị mụn trứng cá? 

https://www.acne.org/the-role-of-testosterone-in-acne.html 
https://www.healthtestingcenters.com/testosterone-levels-basics/ 

Tuổi dậy thì 
Tăng 

Androgen 
Tăng sản 
bã nhờn 

Bít tắt lỗ 
chân lông 

Mụn trứng cá 
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1. Kháng sinh 
 Điều trị mụn trứng cá trung bình đến nặng 

 Tetracycline (mino, doxy), macrolide 

 Dùng trong thời gian ngắn nhất có thể để 

ngăn ngừa đề kháng kháng sinh 

 Thường phối hợp với retinoids tại chỗ và 

benzoyl peroxide  

 

2. Thuốc tránh thai kết hợp 
 Sản phẩm kết hợp giữa estrogen và progestin 

 Chỉ có hiệu quả sau thời gian dài sử dụng, 

thường sử dụng với các loại thuốc trị mụn 

khác trong vài tuần đầu 

 

 

 

 

 

3. Chất kháng androgen 
 Ngăn chặn tác dụng của nội tiết tố androgen 

trên tuyến bã nhờn 

 Spironolactone (Aldactone) có thể được xem 

xét cho phụ nữ và trẻ gái vị thành niên nếu 

kháng sinh đường uống không giúp ích 

 

4. Isotretinoin 
 Hoạt chất thuộc nhóm Retinoids 

 Tác dụng rất mạnh, dùng cho mụn trứng cá 

nghiêm trọng không đáp ứng với các 

phương pháp điều trị khác 

 Nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng, cần 

được theo dõi chặt chẽ bởi bác sĩ khi điều trị 

bằng thuốc này 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048  

3. THUỐC ĐIỀU TRỊ 

THUỐC UỐNG 

I. MỤN TRỨNG CÁ 
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1. Kháng sinh 

 Cơ chế: tiêu diệt vi khuẩn  

 Thường kết hợp với benzoyl peroxide để 

giảm khả năng đề kháng kháng sinh 

2. Axit salicylic 

 Ngăn chặn sự tắc nghẽn nang lông  

 Thuốc OTC, nồng độ từ 0,5-5% 

 Thành phần trong các sản phẩm tẩy trang 

 

 

 

 

 

 

3. Benzoyl peroxide  

 Mụn trứng cá nhẹ đến trung bình 

 Giảm lượng vi khuẩn gây mụn, loại bỏ dầu 

thừa và tế bào da chết 

 Thuốc OTC, nồng độ từ 2,5-10% 

4. Dapsone 

 Dapsone gel (Aczone) 5% dùng cho mụn 

trứng cá viêm, đặc biệt ở phụ nữ trưởng thành   

5. Nhóm thuốc Retinoids 

 Có nguồn gốc từ vitamin A  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048  
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/in-depth/acne-products/ART-20045814?p=1 

3. THUỐC ĐIỀU TRỊ 

THUỐC BÔI 

I. MỤN TRỨNG CÁ 
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Retinoids là tên gọi chung của các chất tự 

nhiên hay tổng hợp có sự tương tự về cấu 

trúc và/hoặc tác dụng sinh học với vitamin A  

Theo thống kê từ goodRx, Retinoids được kê 

đơn chủ yếu trong điều trị mụn trứng cá so với 

các vấn đề khác trên da 

Retinoids chủ yếu được sử dụng đường bôi 

để điều trị mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình 
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1. SƠ LƯỢC VỀ RETINOIDS II. RETINOIDS 

https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology 
seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI  
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html 
https://www.goodrx.com/retinoids 
 
 

https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.slideshare.net/AaryaSSree/retinoids-in-dermatology-seminar?fbclid=IwAR0e4SGBOpMH6OVqgExlbYKUsvtl9_17VheXCgz2lAodzH6MUFI-x47-NMI
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.acne.org/what-are-retinoids-and-why-are-they-used-to-treat-acne.html
https://www.goodrx.com/retinoids
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Retinoids được dùng trong điều trị mụn trứng cá ở nhiều mức độ khác nhau, có thể 

dùng đơn lẻ nhưng thường kết hợp với các thuốc khác trong liệu trình điều trị 

http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/ 

II. RETINOIDS 1. SƠ LƯỢC VỀ RETINOIDS 

http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

II. RETINOIDS 

RETINOIDS 
 Tăng sinh 
tế bào da 

 Tăng tốc độ 
bong tróc 
lớp sừng 

Giảm tắc 
nghẽn lỗ 
chân lông 

Giảm mụn 

 2. CƠ SỞ DÙNG RETINOIDS TRONG ĐIỀU TRỊ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

II. RETINOIDS 

Receptor của Retinoids 

1. Retinoic acid receptor (RAR) 

 Có ba loại chính (α, β and γ) 

 Đồng phân all-trans của RA là phối tử 

nội sinh có ái lực cao nhất đối với RAR 

2. Retinoid -X receptor (RXR) 

 Liên kết với RAR thành một phức hợp 

để tạo liên kết có ái lực cao với DNA 

 DNA mà RAR/RXR liên kết được gọi là 

yếu tố phản ứng axit retinoic (RARE-

Retinoic acid response element) 

 
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/ 

 2. CƠ SỞ DÙNG RETINOIDS TRONG ĐIỀU TRỊ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

II. RETINOIDS 

https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/ 

 2. CƠ SỞ DÙNG RETINOIDS TRONG ĐIỀU TRỊ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://www.mdpi.com/2072-6643/3/4/385/htm
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

II. RETINOIDS 

Cơ chế phân tử của sự tăng sản tế bào biểu bì do Retinoids 

Retinoid gắn vào RAR 

trong  nhân tế bào  

Kích hoạt phức hợp  

thụ thể RAR / RXR  

Kích hoạt  

các yếu tố phiên mã 

Kích hoạt tổng hợp  

các yếu tố tăng trưởng 

biểu bì (HB-EGF và AR) 

Kích hoạt thụ thể 

 yếu tố tăng trưởng 

biểu bì (EGF-R) 

Tăng sinh tế bào biểu bì Lớp biểu bì dày lên  

Lớp sừng bên ngoài  

dễ bong tróc  

Lỗ chân lông  

thông thoáng 

HB-EGF: heparin-binding epidermal growth factor ; AR: Amphiregulin  
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/ 

 2. CƠ SỞ DÙNG RETINOIDS TRONG ĐIỀU TRỊ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
https://plasticsurgerykey.com/topical-retinoids-2/
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https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048 

II. RETINOIDS 

• Thường có trong mỹ phẩm 

1. Retinol 

• Retin-A, Avita, Atalin, Erylik   

2. Tretinoin 

• Accutane, Acnotin 20, Acnotin 10  

3. Isotretinoin 

• Differin, Epiduo 

4. Adapalene 

• Tazorac 

5. Tazarotene 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acne/diagnosis-treatment/drc-20368048
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1. Retinol 2. Tretinoin 3. Isotretinoin 

CTHH 

Yêu cầu  

kê đơn 
Không cần   Có  Có 

Đường 

dùng phổ 

biến 

Bôi tại chỗ Bôi tại chỗ 
Bôi tại chỗ, chủ yếu 

dùng đường uống 

Hiệu quả Kém hơn so với Tretionin Hiệu quả hơn so với Retinol 
Tác dụng nhanh, mạnh, 

ít tái phát 

Tác dụng 

phụ 

Ít gây kích ứng da hơn 

so với Tretionin 

Dễ gây kính ứng da hơn so 

với Retinol (khô,đỏ,bong tróc) 
Rất nghiêm trọng 

Phạm vi 

điều trị 
Nhẹ   Nhẹ đến trung bình  Nghiêm trọng  

https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647 

II. RETINOIDS  3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
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1. Retinol 2. Tretinoin 3. Isotretinoin 

Liều dùng, 

cách dùng 

Bôi lượng nhỏ bằng hạt đậu qHS tại chỗ có 

mụn đủ phủ nhẹ toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng 

Bôi và uống khác nhau  

(ghi rõ phần dưới) 

Thời gian  

sử dụng 

Sử dụng thời gian dài 

Có thể sử dụng trong điều trị duy trì 
Chỉ dụng thời gian ngắn  

Sử dụng 

khi mang 

thai 

Chống chỉ định 
Chống chỉ định tuyệt đối  

(nhóm X theo FDA)   

Lưu ý  

pH tối ưu 5-6, lưu ý 

khi dùng chung với 

sản phẩm skincare 

có tính acid: BHA, 

AHA, vitamin C 

Nên dùng với bữa ăn giàu 

chất béo 

II. RETINOIDS 

https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647 
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://www.verywellhealth.com/difference-between-tretinoin-and-isotretinoin-15647
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
https://reference.medscape.com/drug/retin-a-renova-tretinoin-topical-343555
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4. Adapalene 5. Tazorotene 

Retinoids thế hệ mới ( thế hệ 3) 

Dạng acid, tác động trực tiếp Dạng tiền chất, được chuyển đổi thành dạng hoạt động (acid) 

Adapalene gel 0.1% được 

FDA phê duyệt là thuốc 

không cần kê đơn trong 

điều trị mụn trứng cá 

Ở nồng độ 0,1%, Tazarotene được FDA phê duyệt để điều trị 

bệnh vẩy nến và mụn trứng cá 

 Kem 0,1%, Gel 0,1%: mụn trứng cá nhẹ đến trung bình 

 Bọt 0,1%: mụn trứng cá trung bình đến nặng 

Hiệu quả và kích ứng cao hơn Adapalene (một vài nghiên cứu 

báo cáo) 

II. RETINOIDS 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043801/ https://www.fda.gov/media/96945/download 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043801/
https://www.fda.gov/media/96945/download
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.acne.org/accutane.html 

 Là biệt dược đầu tiên của Isotrtionin 

sử dụng trong điều trị mụn trứng cá 

 FDA đã phê duyệt nó chỉ dành cho 

những người bị mụn trứng cá 

nghiêm trọng, lan rộng và sẹo 

 Một số tác dụng phụ có thể kéo 

dài suốt đời 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

 ISOTRETINOIN 

https://www.acne.org/accutane.html
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.drugbank.ca/drugs/DB009
82https://www.acne.org/accutane.html 

Giảm kích thước tuyến dầu (35%- 58%) 

Giảm khoảng 80% lượng dầu mà các tuyến 
này sản xuất 

Giảm lượng vi khuẩn gây mụn trên da  

Giảm quá trình hình thành nhân mụn 

Giảm viêm 

Cơ chế trị mụn của Isotretinoin 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.drugbank.ca/drugs/DB00982
https://www.drugbank.ca/drugs/DB00982
https://www.acne.org/accutane.html
https://www.acne.org/accutane.html
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html 
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/18662s051lbl.pdf 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

 Cách dùng, liều dùng isotretinoin 

DẠNG BÔI DẠNG UỐNG 

 

 

 

 

 

 

- Bôi 1-2 lần/ngày một lượng vừa đủ ở vùng bị 

mụn và khu vực bị ảnh hưởng (hàm lượng 0.05%) 

- Có thể thấy hiệu quả sau 6-8 tuần 

- Tiếp tục dùng cho đến khi có chỉ định ngưng của 

bác sĩ 

- Khuyến cáo FDA: 0.5-1 mg/kg/ngày chia 2 lần  

- Liều tối đa: 2mg/kg/ngày khi tình trạng mụn rất 

nghiêm trọng 

- Liệu trình kéo dài 15-20 tuần, nếu tình trạng 

giảm 70% thì có thể ngưng thuốc, ngược lại có 

thể khởi đầu điều trị đợt tiếp sau ≥2 tháng kể từ 

khi kết thúc đợt trước đó 

https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.drugs.com/uk/isotrex-gel-0-05-leaflet.html
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/18662s051lbl.pdf
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.acne.org/accutane.html 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

ADR 

https://www.acne.org/accutane.html
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/ 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

ADR 

http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1041/Medsafe-Ng%C3%A0y-14-8-2018-C%C6%A1-quan-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-D%C6%B0%E1%BB%A3c-ph%E1%BA%A9m-New-Zealand-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-isotretinoin-v%C3%A0-r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-%C3%A1m-%E1%BA%A3nh-c%C6%B0%E1%BB%A1ng-ch%E1%BA%BF-Obsessive-Compulsive-Disorder-OCD-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BB%95-sung-v%C3%A0-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-theo-d%C3%B5i-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-thu%E1%BB%91c.htm?fbclid=IwAR10Fb5y4fG157ETUwHdXOwDs1lRAPwLkXdildXhXjriTyfph0XXrUvLSn8
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/1041/Medsafe-Ng%C3%A0y-14-8-2018-C%C6%A1-quan-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-D%C6%B0%E1%BB%A3c-ph%E1%BA%A9m-New-Zealand-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-isotretinoin-v%C3%A0-r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-%C3%A1m-%E1%BA%A3nh-c%C6%B0%E1%BB%A1ng-ch%E1%BA%BF-Obsessive-Compulsive-Disorder-OCD-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BB%95-sung-v%C3%A0-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-theo-d%C3%B5i-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-thu%E1%BB%91c.htm?fbclid=IwAR10Fb5y4fG157ETUwHdXOwDs1lRAPwLkXdildXhXjriTyfph0XXrUvLSn8
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/aboutProgram.u 

FDA chấp thuận chương trình iPledge, yêu cầu bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải 

cam kết sử dụng hai hình thức kiểm soát sinh sản khi đang dùng Accutane 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/aboutProgram.u
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/rems/pdf/resources/Prescriber%20Isotretinoin%20Educational%20Kit.pdf 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/rems/pdf/resources/Prescriber Isotretinoin Educational Kit.pdf
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Accutane là biệt dược 
đầu tiên của 
isotretinoin dùng trong 
điều trị mụn trứng cá 
 

II. RETINOIDS 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/rems/pdf/resources/Prescriber%20Isotretinoin%20Educational%20Kit.pdf 

 3. MỘT SỐ HOẠT CHẤT RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.ipledgeprogram.com/iPledgeUI/rems/pdf/resources/Prescriber Isotretinoin Educational Kit.pdf
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II. RETINOIDS  4. MỘT SỐ  BIỆT DƯỢC RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 



Retin-A là biệt dược phổ biến nhất, có nhiều dạng bào chế với hàm lượng Tretionin khác nhau 

29 

Một số biệt dược khác 

II. RETINOIDS  4. MỘT SỐ  BIỆT DƯỢC RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 



30 

Chỉ có Adapalene gel 0.1%  

là thuốc không cần kê đơn 

II. RETINOIDS 

https://www.rxlist.com/consumer_adapalene_differin/drugs-condition.htm 

 4. MỘT SỐ  BIỆT DƯỢC RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.rxlist.com/consumer_adapalene_differin/drugs-condition.htm
https://www.rxlist.com/consumer_adapalene_differin/drugs-condition.htm
https://www.rxlist.com/consumer_adapalene_differin/drugs-condition.htm
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II. RETINOIDS 

Phối hợp Adapalene với Benzoyl peroxide  Phối hợp Tretionin với kháng sinh  

 4. MỘT SỐ  BIỆT DƯỢC RETINOIDS TRONG 
ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 



Chỉ dùng một lượng vừa đủ 

Cung cấp đủ độ ẩm hợp lí cho da 

Nên sử dụng vào ban đêm trước khi đi ngủ và sử dụng kem chống nắng vào ban ngày 

Chỉ bôi khi da khô (khoảng 30 phút sau khi rửa mặt)  

Da nổi nhiều mụn hơn trong thời gian đầu, phân biệt hiện tượng này với dị ứng và kiên 

trì sử dụng 

Hạn chế sử dụng vitamin A đường uống do có khả năng tích lũy trong cơ thể 

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm có chứa retinoids, đặc biệt là phụ 

nữ có thai hoặc có ý định mang thai 
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III. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG RETIONOIDS ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

https://www.dermnetnz.org/topics/topical-retinoids/ http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html#.XZ1ZgDAzb4Y 

https://www.dermnetnz.org/topics/topical-retinoids/
https://www.dermnetnz.org/topics/topical-retinoids/
https://www.dermnetnz.org/topics/topical-retinoids/
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
http://www.skinacea.com/retinoids/use-retinoids-right-part-one.html
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III. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG RETIONOIDS ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ 

Cần phải trì hoãn hiến máu trong 03 tháng kể từ thời điểm 

ngừng sử dụng các chế phẩm có chứa các thành phần sau 

Tretinoin  

(Retin-A, Atralin, Renova, Avita, Altinac…) 

Isotretinoin  

hoặc 13-cis-retinoic acid  

(Accutane, Sotret, Claravis, Amnesteem…) 

Theo PHỤ LỤC 1 Thông tư số 26/2013/TT-BYT  
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http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/ 

IV. LỜI KHUYÊN 

http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
http://larryjaeger.net/moderate-acne-treatment/
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